
8 UBND HUYỆN AN LÃO  
TRƯỜNG MẦM NON TRƯỜNG THỌ

 
DANH MỤC HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI NĂM HỌC 2024-2025

TT Mục tiêu giáo dục Tên hoạt động, trò chơi Đường link,
mã QR

Thuộc
mảng

Thuộc
khu vực Độ tuổi

Biên chế vào các tháng trong năm học
Tổng

số
lượt
triển
khai9 10 11 12 1 2 3 4 5

1 Khám phá về đất, nước, cát, đá, sỏi và một số tính chất đặc trưng 0

1
Trẻ biết một vài đặc điểm,
tính chất của nước đất, đá,
cát, sỏi

Quan sát, trò chuyện
làm thử nghiệm với
nước (vật nổi vật
chìm)…

https://s.net
.vn/yY5n

Quan sát
có MĐ

Vườn cổ
tích 4-5T x x x 3

2
Nhận biết, phân biệt được
một số loại chất thấm nước
và không thấm nước

Thấm nước và không
thấm nước

https://s.net
.vn/BZoY

Quan sát
có MĐ

Vườn cổ
tích 4-5T x x x 3

3 Trẻ biết một vài đặc điểm,
tính chất của đất, đá, cát, sỏi

Quan sát, trải nghiệm về
đặc điểm, tính chất của
cát.

https://s.net
.vn/4yjv

Quan sát
có MĐ

Vườn cổ
tích 4-5T x x 2

3 Trẻ biết một vài đặc điểm,
tính chất của đất, đá, cát, sỏi TC: Đong, sàng cát,… https://s.net

.vn/4yjv TCVĐ Vườn cổ
tích 4-5T x x 2

4 Trẻ biết một vài đặc điểm,
tính chất của đất, đá, cát, sỏi

 - Đố vui về các nguồn
nước trong môi trường
sống.

https://s.net
.vn/4yjv

Chơi tự
chọn Sân chơi 4-5T x x x 3

5
Trẻ biết khi nước đóng đá để
ra ngoài sẽ tan  chảy và biến
mất

TC: Nước đá biến mất https://s.net
.vn/vI7c

Chơi tự
chọn Sân chơi NT-3-4-

5T x x 2

6
Trẻ biết khi nóng nước sẽ
bốc hơi, khi lạnh nước sẽ
đóng đá

- Chơi làm thí nghiệm
về nước bốc hơi, nước
đóng đá

https://s.net
.vn/ux1e Khám phá Sân chơi 4-5T x 1
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7 Nhận biết được chất tan và
không tan khi gặp nước. Chất tan, không tan https://s.net

.vn/PWOM
Quan sát
có MĐ

Vườn cổ
tích 3-4-5 T x x 2

2 Trẻ biết một số nguồn nước trong sinh hoạt hàng ngày và ích lợi của nước với cuộc sống 0

8 Trẻ biết ích lợi của nước với
cây xanh, rau, hoa, quả

Quan sát, trò chuyện ích
lợi của nước với cây
xanh, rau, hoa, quả

https://s.net
.vn/mp6Y

Quan sát
có MĐ

Gieo
trồng 4-5T x x x 3

9 Trẻ biết ích lợi của nước với
cây xanh, hoa lá

Quan sát, trò chuyện ích
lợi của nước với cây
xanh, hoa lá

https://s.net
.vn/rElU

Quan sát
có MĐ

Gieo
trồng 4-5T x x x 3

10
Biết được sự dâng lên của
nước khi có các đồ vật nặng
chìm trong nước.

Sự dâng lên của nước https://s.net
.vn/CJXU

Quan sát
có MĐ Sân chơi 4-5T x x 2

11
Yêu quý và biết cách chăm
sóc 1 số cây con gần gũi
quanh bé.

- Thí nghiệm trồng cây
đỗ tương, rau cải https://s.net

.vn/YWEM Khám phá Sân chơi 4-5T x x 2

12
Sử dụng nguyên vật liệu tái
chế để tạo ra máy lọc nước
bảo vệ môi trường.

Lọc nước https://s.net
.vn/R9NW

Quan sát
có MĐ Sân chơi 4-5T x x x 3

3 Nhận biết mối quan hệ của sự vật hiện tượng và giải quyết một số vấn đề đơn giản 0

13
Phát triển khả năng khéo léo
phối hợp chân tay mắt qua
các trò chơi liên hoàn.

TC: Đập bọt xà phòng https://s.net
.vn/APyJ TCVĐ Vườn cổ

tích 3-4-5T x x 2

14 Trẻ biết chơi trò chơi vận
động TC: Nhảy bao bố https://bom

.so/HRkluT TCVĐ Vườn cổ
tích 3-4-5T x x 2

TT Mục tiêu giáo dục Tên hoạt động, trò chơi Đường link,
mã QR

Thuộc
mảng

Thuộc
khu vực Độ tuổi

Biên chế vào các tháng trong năm học
Tổng

số
lượt
triển
khai9 10 11 12 1 2 3 4 5
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15 Trẻ biết chơi trò chơi vận
động

TC: Gắp bóng bằng
chân

https://bom
.so/5YuJxf TCVĐ Vườn cổ

tích 5T x x x 3

16
Phát triển khả năng khéo léo
phối hợp chân tay mắt qua
các trò chơi liên hoàn.

TC: Câu cá https://s.net
.vn/hAoe TCVĐ Vườn cổ

tích 3-4-5T x x 2

17

Trẻ biết chơi các trò chơi vận
động, qua đó rèn luyện sự
khéo léo và phát triển các
nhóm cơ, khả năng vận động
cho trẻ.

TC: Ném bóng vào ống
https://rg.c
om.vn/H97
YF

TCVĐ Vườn cổ
tích

NT-3-4-
5T x x 2

Trò chuyện về những hoạt
động diễn ra trong ngày lễ
giáng sinh

Trẻ biết được những
hoạt động diễn ra trong
ngày lễ giáng sinh

Quan sát
có MĐ

Vườn cổ
tích 5T x 1

Trò chuyện về những hoạt
động diễn ra trong ngày lễ
Halloween

Trẻ biết được những
hoạt động diễn ra trong
ngày lễ Halloween

Quan sát
có MĐ

Vườn cổ
tích 5T x 1

Trẻ biết sử dụng các NVL
sẵn để trang trí thành chiếc
mặt lạ Halloween

TC: Trang trí mặt lạ
Halloween

Chơi tự
chọn

Vườn cổ
tích 5T x 1

Trò chuyện về những hoạt
động diễn ra trong ngày lễ
8/3

Trẻ biết được những
hoạt động diễn ra trong
ngày lễ 8/3

Quan sát
có MĐ

Vườn cổ
tích 5T x 1

Quan sát, trò chuyện về đồ
dùng đồ chơi  trong ngày tết
trung thu

Trẻ biết được những đồ
dùng đồ chơi trong ngày
tết Trung Thu.

Quan sát
có MĐ Vườn cổ tích 5T x 1

TT Mục tiêu giáo dục Tên hoạt động, trò chơi Đường link,
mã QR

Thuộc
mảng

Thuộc
khu vực Độ tuổi

Biên chế vào các tháng trong năm học
Tổng

số
lượt
triển
khai9 10 11 12 1 2 3 4 5
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Thảo luận các hoạt động diễn
ra trong ngày tết trung thu

Thảo luận các hoạt động
diễn ra trong ngày tết
trung thu

Quan sát
có MĐ Vườn cổ tích 5T x 1

Quan sát trò chuyện về các
đồ chơi bày bán trong ngày
tết trung thu

Quan sát trò chuyện về
các đồ chơi bày bán
trong ngày tết trung thu

Quan sát
có MĐ Vườn cổ tích 5T x 1

Trò chuyện về đặc điểm nổi
bật của  đồ dùng, đồ chơi ở
sân trường

Trò chuyện về đặc điểm
nổi bật của  đồ dùng, đồ
chơi ở sân trường

Quan sát
có MĐ Sân chơi 5T x x 2

Quan sát và trò chuyện về
trường của bé

Quan sát và trò chuyện
về trường của bé

Quan sát
có MĐ Sân chơi 5T x x 2

Trò chuyện, thảo luận về sự
vật hiện tượng gần gũi xung
quanh và làm thí nghiệm

Trò chuyện, thảo luận
về sự vật hiện tượng gần
gũi xung quanh và làm
thí nghiệm

Quan sát
có MĐ Vườn cổ tích 5T x x 2

Trò chuyện về những cây
trồng và cảnh quan sân
rường

Trò chuyện về những
cây trồng và cảnh quan
sân rường

Quan sát
có MĐ Vườn cổ tích 5T x x x 3

Quan sát trò chuyện về một
số phòng chức năng của
trường.

Quan sát trò chuyện về
một số phòng chức năng
của trường.

Quan sát
có MĐ Vườn cổ tích 5T x x 2

Quan sát TC về đồ dùng đồ
chơi của lớp

Quan sát TC về đồ dùng
đồ chơi của lớp

Quan sát
có MĐ Sân chơi 5T x 1

QS khung cảnh lớp học từ
ngoài sân.

QS khung cảnh lớp học
từ ngoài sân.

Quan sát
có MĐ Sân chơi 5T x x x 3

TT Mục tiêu giáo dục Tên hoạt động, trò chơi Đường link,
mã QR

Thuộc
mảng

Thuộc
khu vực Độ tuổi

Biên chế vào các tháng trong năm học
Tổng

số
lượt
triển
khai9 10 11 12 1 2 3 4 5
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4 Đo lường, hình dạng, màu sắc 0

18

Biết sử dụng lực đẩy của
không khí thổi bóng di
chuyển qua các cốc nước
đầy.

TC: Thổi bóng trong
cốc nước

Chơi tự
chọn Sân chơi 5T x x 2

19 Lắp ghép các hình học
TC: Trò chơi với hình
học lắp ghép hoa, lá,
cây xanh

https://rg.c
om.vn/kuk
xw

HĐLĐ Sân chơi 4-5T x 1

20 Lắp ghép các hình học
Trò chơi với hình học
lắp ghép đường đi đến
trường

https://rg.c
om.vn/PM
Wqp

Chơi tự
chọn Sân chơi 4-5T x 1

21 Trẻ biết cách dùng que, bút,
ngón tay vẽ trên cát

Dùng que, bút, ngón tay
vẽ trên cát

Chơi tự
chọn

Vườn cổ
tích 5T x x 2

5 Định hướng không gian, làm quen một số ký hiệu thông thường trong cuộc sống 0

22

Xác định vị trí đồ vật so với
bản thân trẻ và so với bạn
khác (phía trước- phía sau,
phía trên - phía dưới, phía
phải - phía trái)

TC: "Bạn đứng ở phía
nào của tôi"

https://s.net
.vn/HSiT

Chơi tự
chọn 4-5T x x 2

23 Trẻ gọi được tên các tháng
trong năm theo thứ tự

 - Chơi đố vui về các
tháng trong năm theo
thứ tự

https://bom
.so/vEPqM
M

Chơi tự
chọn Sân chơi 5T x 1

24
Có khả năng phối hợp khéo
léo của các giác quan để
tham gia vận động.

TC: Mèo đuổi Chuột TCVĐ Sân chơi 3-4-5T x x 2

TT Mục tiêu giáo dục Tên hoạt động, trò chơi Đường link,
mã QR

Thuộc
mảng

Thuộc
khu vực Độ tuổi

Biên chế vào các tháng trong năm học
Tổng

số
lượt
triển
khai9 10 11 12 1 2 3 4 5
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25
Có khả năng phối hợp khéo
léo của các giác quan để
tham gia vận động.

TC: Truy tìm kho báu https://s.net
.vn/kHWr

Chơi tự
chọn

Vườn cổ
tích 4-5T x x 2

26
Có khả năng phối hợp khéo
léo của các giác quan để
tham gia vận động.

TC: Cáo và Thỏ https://s.net
.vn/Fl7V TCVĐ Vườn cổ

tích
NT-3-4-

5T x x 2

27
Nhận biết được sự chảy
nhanh chậm của cát theo
đường dẫn khác nhau.

Đồng hồ cát https://s.net
.vn/RD6I

Quan sát
có MĐ

Vườn cổ
tích 3-4-5T x x 2

28
Nhận biết được sự chảy
nhanh chậm của cát theo
đường dẫn khác nhau.

Dòng chảy của cát https://bom
.so/3pvWul

Quan sát
có MĐ

Vườn cổ
tích 4-5T x 1

6 So sánh, sắp xếp theo quy tắc 0

29
Biết cách so sánh, sắp xếp
theo quy tắc để tạo ra sản
phẩm từ thiên nhiên.

Xếp sỏi thành hình https://bom
.so/wirjeU

Chơi tự
chọn

Vườn cổ
tích 3-4-5T x x 2

30
Biết cách so sánh, sắp xếp
theo quy tắc để tạo ra sản
phẩm từ thiên nhiên.

Tô màu sỏi https://bom
.so/HtctUB

Chơi tự
chọn

Vườn cổ
tích 3-4-5T x 1

31
Biết cách so sánh, sắp xếp
theo quy tắc để tạo ra sản
phẩm từ thiên nhiên.

So sánh kích thước của
sỏi

https://bom
.so/EeH5sc

Quan sát
có MĐ

Vườn cổ
tích 4-5T x x 2

7 Khám phá về một số hiện tượng tự nhiên, thời tiết, mùa…. 0

TT Mục tiêu giáo dục Tên hoạt động, trò chơi Đường link,
mã QR

Thuộc
mảng

Thuộc
khu vực Độ tuổi

Biên chế vào các tháng trong năm học
Tổng

số
lượt
triển
khai9 10 11 12 1 2 3 4 5

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
08:0

9 0
9/0

2/2
025

bởi N
guyễ

n T
hị L

an H
ương ( 

31313317_h
uongntl 

) –
 T

rư
ờng M

ầm
 n

on T
rư

ờng T
họ

https://s.net.vn/kHWr
https://s.net.vn/Fl7V
https://s.net.vn/RD6I
https://bom.so/3pvWul
https://bom.so/wirjeU
https://bom.so/HtctUB
https://bom.so/EeH5sc


32
Thời tiết theo mùa và ảnh
hưởng của nó đến sinh hoạt
của con nguời

Quan sát, trò chuyện
trực tiếp đặc điểm thời
tiết của mùa thu và ảnh
hưởng của nó đến sinh
hoạt của con người

https://bom
.so/fOFwG
P

Quan sát
có MĐ Sân chơi 4-5T x 1

33
Thời tiết theo mùa và ảnh
hưởng của nó đến sinh hoạt
của con nguời

Quan sát, trò chuyện
trực tiếp đặc điểm thời
tiết của mùa xuân và
ảnh hưởng của nó đến
sinh hoạt của con nguời

https://bom
.so/cnrDUy

Quan sát
có MĐ Sân chơi 4-5T x 1

34
Thời tiết theo mùa và ảnh
hưởng của nó đến sinh hoạt
của con nguời

Quan sát, trò chuyện
trực tiếp đặc điểm thời
tiết của mùa đông và
ảnh hưởng của nó đến
sinh hoạt của con người

https://bom
.so/qXEEt
O

Quan sát
có MĐ Sân chơi 4-5T x 1

8 Định hướng về thời gian, đặc điểm nổi bật của ngày và đêm 0

Quan sát trò chuyện về thời
tiết trong ngày

Trẻ biết được sự thay
đổi của sánh sáng, nhiệt
độ và cảm nhận của
mình về thời tiết

https://s.ne
t.vn/hH1H

Quan sát
có MĐ

Vườn cổ
tích 5T x 1

35 Nhận biết bầu trời theo thời
gian Khám phá ngày và đêm

https://bom
.so/CwZ0P
a

Quan sát
có MĐ

Vườn cổ
tích 5T x 1

9 Khám phá về không khí, ánh sáng... 0

TT Mục tiêu giáo dục Tên hoạt động, trò chơi Đường link,
mã QR

Thuộc
mảng

Thuộc
khu vực Độ tuổi

Biên chế vào các tháng trong năm học
Tổng

số
lượt
triển
khai9 10 11 12 1 2 3 4 5
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36

Trẻ có một số hiểu biết về
các nguồn ánh sáng và sự
cần thiết của nó với cuộc
sống con người, con vật, cây

Quan sát, trò chuyện, về
ánh sáng mặt trời và sự
cần thiết của nó với
cuộc sống con người,
con vật, cây

https://bom
.so/yOY31
Z

Quan sát
có MĐ

Vườn cổ
tích 4-5T x x 2

37
Không khí và sự cần thiết
của nó với cuộc sống con
người, con vật, cây

Quan sát trò chuyện làm
thí nghiệm về không khí

https://bom
.so/Lg8D5
E

Khám phá Vườn cổ
tích 3-4-5T x 1

38 Trò chơi với không khí TC: Nhốt không khí vào
túi

https://s.net
.vn/5VhY TCVĐ Sân chơi 4-5T x x 2

39
Biết được sự bốc hơi của
nước khi vẽ xuống sân
trường

Sự bốc hơi của nước
https://bom
.so/UANx
KO

Quan sát
có MĐ Sân chơi 3-4-5T x 1

40
Biết tung dù lên cao ,do lực
đẩy không khí dù nhẹ nhàng
tiếp đất.

TC: Tung dù Quan sát
có MĐ Sân chơi 3-4-5T x 1

41 Biết sử dụng 1 số đồ chơi
khác nhau để tạo ra gió. Đồ chơi tạo gió

https://bom
.so/HQnfP
x

Khám phá Sân chơi 3-4-5T x 1

42 Sử dụng hơi thổi di chuyển
cốc về cuối dây.

TC: Thi xem ai nhanh (
thổi cốc) TCVĐ Vườn cổ

tích 4-5T x x 2

43 Sử dụng dây chun và cốc
giấy để tạo ra lực đẩy Tên lửa Quan sát

có MĐ
Vườn cổ

tích 3-4-5T x 1

TT Mục tiêu giáo dục Tên hoạt động, trò chơi Đường link,
mã QR

Thuộc
mảng

Thuộc
khu vực Độ tuổi

Biên chế vào các tháng trong năm học
Tổng

số
lượt
triển
khai9 10 11 12 1 2 3 4 5
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https://bom.so/yOY31Z
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44
Biết được chiều của mũi tên
chỉ hướng gió nói và ghi lại
theo cách của trẻ

Quan sát gió, hướng gió https://bom
.so/1k5vhq

Quan sát
có MĐ Sân chơi 4-5T x x 2

10 Trẻ quan tâm đến môi trường 0

45 Trẻ biết cách chăm sóc và
bảo vệ cây

Bé trồng cây, xới đất,
gieo hạt, bỏ lá sâu úa.. HĐLĐ Gieo

trồng
NT- 3-
4-5T x 1

46 Trẻ biết cách chăm sóc và
bảo vệ cây

Thực hành chăm sóc 1
số loại cây rau

https://bom
.so/rIbsrj HĐLĐ Gieo

trồng
NT-3-4-

5T x 1

48 Nhận biết một số nơi nguy
hiểm như lan can, cửa sổ. Nơi nào nguy hiểm

https://bom
.so/KsZS3
M

Quan sát
có MĐ Sân chơi 4-5T x 1

Dạy trẻ công việc của các cô
bác trong trường

Trẻ biết được các việc
làm của các cô, các bác
trong trường mầm non

Quan sát
có MĐ Sân chơi 5T x 1

Quan sát, trò chuyện lợi ích
của bỏ rác đúng nơi quy định
khi ở trường mầm non

Trẻ biết được lợi ích của
bỏ rác đúng nơi quy
định  khi ở trường mầm
non

Quan sát
có MĐ Sân chơi 5T x x 2

11 Khám phá chức năng của các giác quan và một số bộ phận trên cơ thể 0

49
Nhận biết công dụng của một
số phương tiện khi tham gia
giao thông

TC: Bắt chước tạo dáng
https://bom
.so/CsCeM
l

TCVĐ Sân chơi NT-3-4-
5T x x 2

TT Mục tiêu giáo dục Tên hoạt động, trò chơi Đường link,
mã QR

Thuộc
mảng

Thuộc
khu vực Độ tuổi

Biên chế vào các tháng trong năm học
Tổng

số
lượt
triển
khai9 10 11 12 1 2 3 4 5

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
08:0

9 0
9/0

2/2
025

bởi N
guyễ

n T
hị L

an H
ương ( 

31313317_h
uongntl 

) –
 T

rư
ờng M

ầm
 n

on T
rư

ờng T
họ

https://bom.so/1k5vhq
https://bom.so/rIbsrj
https://bom.so/KsZS3M
https://bom.so/CsCeMl


50
Nhận biết công dụng của một
số phương tiện khi tham gia
giao thông

TC: Hộp cảm giác https://bom
.so/8lkOOe

Chơi tự
chọn

Vườn cổ
tích

NT-3-4-
5T x x 2

51
 Trẻ biết chơi các trò chơi
vận động và trò chơi dân
gian

TC: Bịt mắt đánh trống https://bom
.so/hZefpR TCVĐ Sân chơi 4-5T x 1

Trò chuyện về những món ăn
mẹ hay nấu.

Trẻ biết kể tên một số
món ăn mẹ hay nấu

Quan sát
có MĐ

Vườn cổ
tích 5T x 1

Trò chuyện về tên một số
món ăn cần có trong bữa ăn
hàng ngày.

Trẻ kể được tên một số
món ăn cần có trong bữa
ăn hàng ngày.

Quan sát
có MĐ

Vườn cổ
tích 5T x 1

Trò chuyện về lợi ích của
việc ăn đủ chất để khoẻ
mạnh mau lớn

Trẻ biết được lợi ích của
việc ăn đủ chất để khoẻ
mạnh mau lớn

Quan sát
có MĐ

Vườn cổ
tích 5T x 1

Trò chuyện về món ăn giúp
sáng mắt

Trẻ biết về món ăn giúp
sáng mắt

Quan sát
có MĐ

Vườn cổ
tích 5T x 1

Quan sát bếp ăn và trò
chuyện về món ăn hôm nay
của bé

Trẻ kể được một số tên
món ăn hôm nay của bé

Quan sát
có MĐ Sân chơi 5T x 1

Trò chuyện về lợi ích của
việc ăn uống đủ chất

Trẻ biết được lợi ích của
việc ăn uống đủ chất

Quan sát
có MĐ Sân chơi 5T x 1

Quan sát trò chuyện về bạn
và mình.

Trẻ nói được tên gọi, sở
thích về bạn và mình.

Quan sát
có MĐ Sân chơi 5T x 1

TT Mục tiêu giáo dục Tên hoạt động, trò chơi Đường link,
mã QR

Thuộc
mảng

Thuộc
khu vực Độ tuổi

Biên chế vào các tháng trong năm học
Tổng

số
lượt
triển
khai9 10 11 12 1 2 3 4 5
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Quan sát, trò chuyện về trạng
thái cảm xúc của bé (của
người khác)

Trẻ nói được trạng thái
cảm xúc của bé (của
người khác)

Quan sát
có MĐ Sân chơi 5T x x 2

HD trẻ QS bạn và mình, nêu
ý kiến nhận xét về đặc điểm
khác và giống của bản thân
với bạn

Trẻ nêu được những đặc
điểm nổi bật của bạn và
mình, nêu ý kiến nhận
xét về đặc điểm khác và
giống của bản thân với
bạn

Quan sát
có MĐ Sân chơi 5T x 1

Trò chuyện về một số biểu
hiện khi ốm nêu nguyên
nhân và cách phòng tránh.

Trẻ biết được một số
biểu hiện khi ốm nêu
nguyên nhân và cách
phòng tránh.

Quan sát
có MĐ Sân chơi 5T x 1

Có khả năng phối hợp khéo
léo của các giác quan để
tham gia vận động.

TC: Bịt mắt bắt dê TCVĐ Sân chơi 5T x x x 3

Có khả năng phối hợp khéo
léo của các giác quan để
tham gia vận động.

TC: Nhảy dây TCVĐ Sân chơi 5T x x 2

Có khả năng phối hợp khéo
léo của các giác quan để
tham gia vận động.

TC: Kết bạn TCVĐ Sân chơi 5T x x 2

12 Tên, công dụng của một số PTGT 0

TT Mục tiêu giáo dục Tên hoạt động, trò chơi Đường link,
mã QR

Thuộc
mảng

Thuộc
khu vực Độ tuổi

Biên chế vào các tháng trong năm học
Tổng

số
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52
Nhận biết công dụng của một
số phương tiện khi tham gia
giao thông

TC: Ô tô về bến, bánh
xe quay

https://bom
.so/4TPSB
P

TCVĐ Sân chơi 3-4-5T x x 2

53 Trẻ biết chơi các trò chơi vận
động và trò chơi dân gian TC: Đua thuyền

https://bom
.so/qCrnO
N

TCVĐ Sân chơi 3-4-5T x 1

54 Trẻ biết chơi các trò chơi vận
động và trò chơi dân gian TC: Ai nhanh nhất Quan sát

có MĐ Sân chơi 3-4-5T x x 2

55
Nhận biết công dụng của một
số phương tiện khi tham gia
giao thông

 Quan sát xe máy Quan sát
có MĐ Sân chơi 3-4-5T x 1

56
Nhận biết công dụng của một
số phương tiện khi tham gia
giao thông

 Quan sát xe đạp https://bom
.so/fEzaQR

Quan sát
có MĐ Sân chơi 3-4-5T x 1

57
Nhận biết công dụng của một
số phương tiện khi tham gia
giao thông

TC: Tai ai tinh https://bom
.so/dZ6qF0

Quan sát
có MĐ Sân chơi 3-4-5T x 1

58  Trẻ biết cách chơi các trò
chơi vận động TC: Đi tàu hỏa

https://bom
.so/uJTWO
g

TCVĐ Sân chơi 3-4-5T x 1

59 Biết một số luật lệ khi tham
gia các trò chơi giao thông. TC: Ô tô và Chim sẻ https://s.net

.vn/8g9y TCVĐ Sân chơi 4-5T x x 2

13 Trẻ hiểu một số luật giao thông đơn giản 0

TT Mục tiêu giáo dục Tên hoạt động, trò chơi Đường link,
mã QR

Thuộc
mảng

Thuộc
khu vực Độ tuổi

Biên chế vào các tháng trong năm học
Tổng

số
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triển
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60
Trẻ biết và thực hiện được
một số quy định an toàn ở
nơi công cộng

Trẻ biết và thực hiện
được một số quy định
an toàn ở nơi công cộng

https://bom
.so/W35bH
v

Khám phá Vườn cổ
tích 4-5T x 1

61
Biết một số luật lệ khi tham
gia một số trò chơi giao
thông

Đi theo biển báo giao
thông

https://bom
.so/gdZTwt

Quan sát
có MĐ Sân chơi 4-5T x 1

Tạo tình huống, thực hành
chờ đến lượt khi bé qua cổng
soát vé máy bay.

Trẻ biết chờ đến lượt
khi bé qua cổng soát vé
máy bay.

Quan sát
có MĐ Sân chơi 5T x 1

Dạy trẻ biết quan tâm giúp
dỡ người khiếm thị khi tham
gia giao thông.

Trẻ biết quan tâm giúp
dỡ người khiếm thị khi
tham gia giao thông.

Quan sát
có MĐ Sân chơi 5T x 1

62 Lắp ghép các hình học  Trò chơi với hình học
lắp ghép các PTGT

https://bom
.so/QlPm7
C

Khám phá Vườn cổ
tích 3-4-5T x 1

63

Làm quen với một số kí hiệu
thông thường trong cuộc
sống (Nhà vệ sinh, lối ra,
cẩm lửa, nơi nguy hiểm, biển
báo giao thông: Đường cho
người đi bộ…)

Quan sát, trò chuyện về
một số kí hiệu biển báo
giao thông

https://bom
.so/njAala Khám phá Vườn cổ

tích 3-4-5T x 1

64
Trẻ có khả năng nhận biết
hành vi "đúng" - "sai", "tốt" -
"xấu"

Quan sát trò chuyện
hành vi nên không nên
khi tham gia giao thông

Khám phá Vườn cổ
tích 4-5T x 1

TT Mục tiêu giáo dục Tên hoạt động, trò chơi Đường link,
mã QR

Thuộc
mảng

Thuộc
khu vực Độ tuổi

Biên chế vào các tháng trong năm học
Tổng

số
lượt
triển
khai9 10 11 12 1 2 3 4 5
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65
Biết một số luật lệ giao thông
đơn giản và có ý thức khi
tham gia giao thông.

Chơi trò chơi:
- Bé đi qua ngã tư
đường phố

https://bom
.so/NjXjqB TCVĐ Sân chơi 4-5T x 1

14 Trẻ thể hiện sức mạnh của cơ bắp trong vận động 0

66

- Biết chơi trò chơi dân gian,
thông qua mỗi trò chơi  củng
cố các kỹ năng vận động cho
trẻ

TC: Rồng rắn lên mây. TCVĐ Sân chơi 3-4-5T x x 2

67 Trẻ biết cách chơi các trò
chơi vận động TC: Bắt vịt con

https://bom
.so/IDF7K
R

TCVĐ Sân chơi 4-5T x 1

68
Trẻ biết ném và bắt bóng
bằng hai tay từ khoảng cách
xa 4m

- Ném và bắt bóng bằng
hai tay từ khoảng cách
xa 4m

https://bom
.so/wsYYG
w

TCVĐ Sân chơi 5T x 1

69 Trẻ biết cách chơi các trò
chơi vận động TC: Nhảy qua dây https://bom

.so/jNtgVZ TCVĐ Sân chơi 4-5T x 1

70 Trẻ biết cách chơi các trò
chơi vận động TC: Ném bóng vào rổ https://bom

.so/41jXX2 TCVĐ Sân chơi 3-4-5T x 1

71 Trẻ biết cách chơi các trò
chơi vận động TC: Cướp cờ TCVĐ Sân chơi 4-5T x 1

TT Mục tiêu giáo dục Tên hoạt động, trò chơi Đường link,
mã QR

Thuộc
mảng

Thuộc
khu vực Độ tuổi

Biên chế vào các tháng trong năm học
Tổng
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https://bom.so/IDF7KR
https://bom.so/wsYYGw
https://bom.so/jNtgVZ
https://bom.so/41jXX2


72 Trẻ biết cách chơi các trò
chơi vận động TC: Kéo co https://bom

.so/Cb0qIQ TCVĐ Sân chơi 4-5T x x 2

73 Trẻ biết cách chơi các trò
chơi vận động TC: Ném còn

https://bom
.so/ahC5Z
R

TCVĐ Sân chơi 4-5T x 1

74 Trẻ biết cách chơi các trò
chơi vận động TC: Tung cao hơn nữa https://bom

.so/Ple3RN TCVĐ Sân chơi 4-5T x 1

75 Trẻ biết cách chơi các trò
chơi vận động TC: Quả bóng nảy https://bom

.so/PSxUtJ TCVĐ Sân chơi 4-5T x 1

76 Trẻ biết cách chơi các trò
chơi vận động TC: Lăn bóng https://bom

.so/9dwTjk TCVĐ Sân chơi 4-5T x 1

77 Trẻ biết cách chơi các trò
chơi vận động TC: Ném lon https://bom

.so/UztPpC TCVĐ Sân chơi 4-5T x x 2

78 Trẻ biết đi khuỵu gối Đi khuỵu gối
https://bom
.so/SA8Un
x

TCVĐ Sân chơi 4-5T x x 2

80
Trẻ kiểm soát được vận động
đi thay đổi tốc độ theo hiệu
lệnh 4-5 lần

Đi thay đổi tốc độ theo
hiệu lệnh

https://bom
.so/NgGX
mR

TCVĐ Sân chơi 4-5T x 1

15 Giữ được thăng bằng trong vận động đi, chạy thay đổi tốc độ nhanh chậm, đi trong đường hẹp 0

TT Mục tiêu giáo dục Tên hoạt động, trò chơi Đường link,
mã QR

Thuộc
mảng

Thuộc
khu vực Độ tuổi

Biên chế vào các tháng trong năm học
Tổng

số
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triển
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https://bom.so/9dwTjk
https://bom.so/UztPpC
https://bom.so/SA8Unx
https://bom.so/NgGXmR


81 Trẻ giữ được thăng bằng cơ
thể khi đi bằng gót chân Đi bằng gót chân https://bom

.so/ziqrUt TCVĐ Sân chơi 4-5T x 1

82 Giữ được thăng bằng trong
vận động đi. Đi đều bước

https://rg.c
om.vn/HhI
0f

TCVĐ Sân chơi 4-5T x 1

83

Biết chơi các trò chơi vận
động, thông qua mỗi trò chơi
vận động củng cố các kỹ
năng vận động cho trẻ

TC: Ai bắt chước giỏi
nhất

https://bom
.so/p2I0B3 TCVĐ Vườn cổ

tích
NT-3-4-

5T x 1

16 Các kỹ năng vận động cơ bản và phát triển các tố chất trong vận động đi, chạy, trèo, tung, bắt, ném bóng, bật nhảy 0

84

Biết chơi các trò chơi vận
động, thông qua mỗi trò chơi
vận động củng cố các kỹ
năng vận động cho trẻ

TC: Bé chơi đá bóng
https://rg.c
om.vn/ouz
BC

TCVĐ Sân chơi NT-3-4-
5T x x 2

85
Trẻ đá được quả bóng vào
đích ở khoảng cách xa 1,5m
với đích rộng 0,6m

TC: Đá bóng vào gôn
https://bom
.so/EClAT
L

TCVĐ Sân chơi 4-5T x 1

86 Trẻ biết giữ thăng bằng trèo
lên xuống 5 gióng thang

Trèo lên xuống 5 gióng
thang

https://bom
.so/VAhM
PI

TCVĐ Sân chơi 4-5T x 1

Biết một số luật lệ khi tham
gia các trò chơi giao thông. TC: Tín hiệu giao thông TCVĐ Sân chơi 5T x 1

Biết một số luật lệ khi tham
gia các trò chơi giao thông. TC: Đèn xanh, đèn đỏ TCVĐ Sân chơi 5T x 1

TT Mục tiêu giáo dục Tên hoạt động, trò chơi Đường link,
mã QR

Thuộc
mảng

Thuộc
khu vực Độ tuổi

Biên chế vào các tháng trong năm học
Tổng

số
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khai9 10 11 12 1 2 3 4 5
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https://bom.so/ziqrUt
https://rg.com.vn/HhI0f
https://bom.so/p2I0B4
https://rg.com.vn/ouzBC
https://bom.so/EClATL
https://bom.so/VAhMPI


Trẻ biết chơi các trò chơi vận
động và trò chơi dân gian TC: Kẹp bóng TCVĐ Sân chơi 5T x x 2

Trẻ biết chơi các trò chơi vận
động và trò chơi dân gian TC: Bé giữ bóng giỏi TCVĐ Sân chơi 5T x x 2

Biết một số luật lệ khi tham
gia các trò chơi giao thông. TC: Người tài xế giỏi TCVĐ Sân chơi 5T x 1

Trẻ biết chơi các trò chơi vận
động và trò chơi dân gian TC: Dung dăng dung dẻ TCVĐ Sân chơi 5T x 1

Trẻ biết chơi các trò chơi vận
động và trò chơi dân gian TC: Xi bô khoai TCVĐ Sân chơi 5T x 1

87

- Biết chơi các trò chơi dân
gian, thông qua mỗi trò chơi
củng cố các kỹ năng vận
động cho trẻ

TC: Lộn cầu vồng
https://rg.c
om.vn/WL
RTX

Chơi tự
chọn

Vườn cổ
tích 4-5T x x 2

88

- Biết chơi các trò chơi dân
gian, thông qua mỗi trò chơi
củng cố các kỹ năng vận
động cho trẻ

TC: Nu na nu nống
https://rg.c
om.vn/zljl
C

Chơi tự
chọn

Vườn cổ
tích 4-5T x 1

89

Biết chơi các trò chơi dân
gian, thông qua mỗi trò chơi
vận động củng cố các kỹ
năng vận động cho trẻ

TC: Tập tầm vông
https://rg.c
om.vn/5yFt
R

Chơi tự
chọn

Vườn cổ
tích 4-5T x 1

TT Mục tiêu giáo dục Tên hoạt động, trò chơi Đường link,
mã QR

Thuộc
mảng

Thuộc
khu vực Độ tuổi

Biên chế vào các tháng trong năm học
Tổng
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90

Chơi các trò chơi vận động
thông qua các TCVĐ củng
cố các tố chất vận động cho
trẻ

TC: Ném còn
https://rg.c
om.vn/KK
N6z

TCVĐ Sân chơi 4-5T x x 2

91

Chơi các trò chơi vận động
thông qua các TCVĐ củng
cố các tố chất vận động cho
trẻ

TC: Ném vòng cổ chai
https://rg.c
om.vn/1V
M6K

TCVĐ Vườn cổ
tích 4-5T x 1

92

Chơi các trò chơi vận động
thông qua các TCVĐ củng
cố các tố chất vận động cho
trẻ

TC: Lăn bóng
https://rg.c
om.vn/DQ
KGy

TCVĐ Sân chơi 4-5T x x 2

93 Trẻ biết chơi các trò chơi dân
gian TC: Nhảy lò cò TCVĐ Sân chơi NT-3-4-

5T x x 2

94 Trẻ biết chơi các trò chơi dân
gian TC: Kéo cưa lửa sẻ

https://rg.c
om.vn/2JaF
j

TCVĐ Vườn cổ
tích

NT-3-4-
5T

x
x 2

Đi theo đội hình, đội ngũ, đi
bước đều. TC: Đi duyệt binh TCVĐ Sân chơi 5T x

x
2

95 Trẻ chạy được 15m liên tục
theo hướng thẳng

Dạy trẻ chạy 15m liên
tục theo hướng thẳng

https://rg.c
om.vn/6j5h
z

TCVĐ Sân chơi 4-5T x x 2

17 Trẻ chơi theo nhóm và có hành vi, quy tắc, ứng xử phù hợp 0

96 Trẻ biết cách chơi các trò
chơi vận động TC: Thả đỉa ba ba

https://bom
.so/HpT7b
8

TCVĐ Sân chơi 4-5T x 1

TT Mục tiêu giáo dục Tên hoạt động, trò chơi Đường link,
mã QR

Thuộc
mảng

Thuộc
khu vực Độ tuổi

Biên chế vào các tháng trong năm học
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https://rg.com.vn/6j5hz
https://bom.so/HpT7b9


18 Phối hợp các cử động khéo léo của bàn tay bàn chân với các giác quan, sử dụng một số đồ dùng, dụng cụ 0

98 Trẻ biết dùng một số bộ phận
cơ thể để giữ bóng

- Chơi giữ bóng bằng 2
chân kết hợp đi tiến về
phía trước 2m

https://rg.c
om.vn/h4w
D6

TCVĐ Sân chơi 5T x x 2

99
Có khả năng phối hợp khéo
léo của các giác quan để
tham gia vận động.

 TC: Kéo co
https://bom
.so/QgeDR
y

TCVĐ Sân chơi 4-5T x x 2

100

Biết chơi các trò chơi vận
động thông qua mỗi trò chơi
vận động củng cố các kỹ
năng vận động cho trẻ

 TC: Bò tới cờ
https://rg.c
om.vn/aiQi
U

TCVĐ Vườn cổ
tích 4-5T x x 2

101

Biết chơi các trò chơi vận
động thông qua mỗi trò chơi
vận động củng cố các kỹ
năng vận động cho trẻ

TC: Bắt bóng
https://rg.c
om.vn/ER
DCH

TCVĐ Sân chơi 4-5T x x 2

102

Biết chơi các trò chơi vận
động thông qua mỗi trò chơi
vận động củng cố các kỹ
năng vận động cho trẻ

TC: Trời nắng, trời mưa
https://rg.c
om.vn/tAF
Nm

TCVĐ Sân chơi 4-5T x 1

103
Có khả năng phối hợp khéo
léo của các giác quan để
tham gia vận động.

TC: Ném vòng https://bom
.so/ZT7iiJ TCVĐ Sân chơi 4-5T x x 2

104 Trẻ biết cách chơi các trò
chơi vận động TC: Cá sấu lên bờ

https://bom
.so/keDxW
0

TCVĐ Sân chơi 4-5T x x 2

TT Mục tiêu giáo dục Tên hoạt động, trò chơi Đường link,
mã QR

Thuộc
mảng

Thuộc
khu vực Độ tuổi

Biên chế vào các tháng trong năm học
Tổng
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https://bom.so/ZT7iiJ
https://bom.so/keDxW0


106 Trẻ biết chơi các trò chơi dân
gian TC: Trò chơi gieo hạt

https://rg.c
om.vn/Gg4
ha

Chơi tự
chọn Sân chơi 3-4-5T x 1

107

Thích chơi trò chơi âm nhạc,
thông qua trò chơi âm nhạc
phát triển tai nghe nhạc cho
trẻ

TC:  Lắc theo điệu trống
https://rg.c
om.vn/UVJ
4b

Chơi tự
chọn Sân chơi 3-4-5T x x 2

19 Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người và SVHT xung quanh 0

Kể tên một số thực phẩm có
trong ngày Tết nguyên đán

Trẻ kể tên một số thực
phẩm có trong ngày Tết
nguyên đán

Quan sát
có MĐ Sân chơi 5T x 1

Tìm hiểu về các đồ dùng đặc
trưng của ngày tết: câu đối,
đèn nháy, đèn lồng

Trẻ biết về các đồ dùng
đặc trưng của ngày tết:
câu đối, đèn nháy, đèn
lồng

Quan sát
có MĐ Sân chơi 5T x 1

Trò chuyện về một số hoạt
động diễn ra trong ngày tết
nguyên đán.

Trẻ biết một số hoạt
động diễn ra trong ngày
tết nguyên đán.

Quan sát
có MĐ Sân chơi 5T x 1

Trò chuyện, về một số món
ăn đặc trưng của ngày tết
nguyên đán.

Trẻ biết một số món ăn
đặc trưng của ngày tết
nguyên đán.

Quan sát
có MĐ Sân chơi 5T x 1

Dạy trẻ chơi thân thiện, đoàn
kết với mọi người khi tham
gia lễ hội.

Trẻ chơi thân thiện,
đoàn kết với mọi người
khi tham gia lễ hội.

Quan sát
có MĐ Sân chơi 5T x 1

Trò chuyện về một số hoạt
động ở lễ hội Núi Voi

Trẻ biết một số hoạt
động ở lễ hội Núi Voi

Quan sát
có MĐ Sân chơi 5T x 1

TT Mục tiêu giáo dục Tên hoạt động, trò chơi Đường link,
mã QR

Thuộc
mảng

Thuộc
khu vực Độ tuổi

Biên chế vào các tháng trong năm học
Tổng

số
lượt
triển
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Trò chuyện về một số trò
chơi dân gian

Trẻ biết một số trò chơi
dân gian

Quan sát
có MĐ Sân chơi 5T x x 2

Trò chuyện về một số món
ăn đặc sản Hải Phòng

Trẻ biết một số món ăn
đặc sản Hải Phòng

Quan sát
có MĐ Sân chơi 5T x 1

Trò chuyện một số địa danh
của quê hương

Trẻ biết một số địa danh
của quê hương

Quan sát
có MĐ Sân chơi 5T x 1

Trò chuyện về lễ hội chọi
trâu Hải Phòng

Trẻ biết các hoạt động
trong ngày lễ hội chọi
trâu Hải Phòng

Quan sát
có MĐ Sân chơi 5T x 1

Trò chuyện về lễ hội đua
thuyền Bát Trang- An Lão

Trẻ biết về lễ hội đua
thuyền Bát Trang- An
Lão

Quan sát
có MĐ Sân chơi 5T x 1

Quan sát, trò chuyện xem
tranh ảnh của Bác Hồ

Trẻ nói được tình cảm
của một số tranh, ảnh
nói về Bác Hồ

Quan sát
có MĐ Sân chơi 5T x 1

TC về tình cảm bác Hồ dành
cho thiếu nhi

Trẻ biết được tình cảm
bác Hồ dành cho thiếu
nhi

Quan sát
có MĐ Sân chơi 5T x 1

Trò chuyện về tranh ảnh Bác
Hồ về thăm Hải Phòng

Trẻ nói được tình cảm
của Bác khi về thăm Hải
Phòng

Quan sát
có MĐ Sân chơi 5T x 1

Trò chuyện về một số nơi
Bác đến thăm

Trò chuyện về một số
nơi Bác đến thăm

Quan sát
có MĐ Sân chơi 5T x 1

TT Mục tiêu giáo dục Tên hoạt động, trò chơi Đường link,
mã QR

Thuộc
mảng

Thuộc
khu vực Độ tuổi

Biên chế vào các tháng trong năm học
Tổng

số
lượt
triển
khai9 10 11 12 1 2 3 4 5
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Trò chuyện về Trường tiểu
học Trường Thọ.

Trẻ biết được một số
đặc điểm nổi bật về
Trường tiểu học Trường
Thọ.

Quan sát
có MĐ Sân chơi 5T x 1

Dạy trẻ thực hiện một số qui
định ở trường Tiểu học như:
Xếp hàng vào lớp, giơ tay
phát biểu, giữ VS chung

Trẻ thực hiện một số qui
định ở trường Tiểu học
như: Xếp hàng vào lớp,
giơ tay phát biểu, giữ
VS chung

Quan sát
có MĐ Sân chơi 5T x 1

Trẻ biết tự chọn sách để
"đọc" và xem

TC: Bé xem sách theo
chủ đề trường tiểu học

Quan sát
có MĐ Sân chơi 5T x 1

Trò chuyện với trẻ về một số
đồ dùng học tập khi lên lớp 1

Trẻ biết được một số đồ
dùng học tập khi lên lớp
1

Quan sát
có MĐ Sân chơi 5T x 1

Trò chuyện về một số quy
định của trường tiểu học.

Trò chuyện về một số
quy định của trường tiểu
học.

Quan sát
có MĐ Sân chơi 5T x 1

108
Biết sử dụng các loại rau củ
quả thành bức tranh yêu
thích.

In con vật từ củ quả https://bom
.so/Lp3ere

Chơi tự
chọn

Vườn cổ
tích 3-4-5T x 1

 - Bé giới thiệu về các thành
viên trong gia đình (tên, tuổi,
sở thích, nghề nghiệp, địa
chỉ, nhu cầu, số điện thoại…)

TC: Gia đình bé yêu Quan sát
có MĐ Sân chơi 5T x 1

TT Mục tiêu giáo dục Tên hoạt động, trò chơi Đường link,
mã QR

Thuộc
mảng

Thuộc
khu vực Độ tuổi

Biên chế vào các tháng trong năm học
Tổng

số
lượt
triển
khai9 10 11 12 1 2 3 4 5

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
08:0

9 0
9/0

2/2
025

bởi N
guyễ

n T
hị L

an H
ương ( 

31313317_h
uongntl 

) –
 T

rư
ờng M

ầm
 n

on T
rư

ờng T
họ

https://bom.so/Lp3ere


Trò chuyện với trẻ về nhu
cầu của gia đình, các hoạt
động của gia đình trong ngày
nghỉ

Trẻ biết được nhu cầu
của gia đình, các hoạt
động của gia đình trong
ngày nghỉ

Quan sát
có MĐ Sân chơi 5T x 1

Trò chuyện về một số việc
làm giúp bố mẹ, ông bà khi ở
nhà

Trẻ biết được một số
việc làm giúp bố mẹ,
ông bà khi ở nhà

Quan sát
có MĐ Sân chơi 5T x 1

Trò chuyện về tình cảm của
trẻ với cô giáo.

Trẻ thể hiện được tình
cảm của mình với cô
giáo.

Quan sát
có MĐ Sân chơi 5T x 1

Trò chuyện về ngày nhà giáo
Việt Nam 20/11

Trẻ biết được một số
đặc điểm nổi bật về
ngày nhà giáo Việt Nam
20/11

Quan sát
có MĐ Sân chơi 5T x 1

Trò chuyện về các thành viên
trong gia đình trẻ.

Trẻ kể được tên, tuổi, sở
thích của các thành viên
trong gia đình mình.

Quan sát
có MĐ Sân chơi 5T x 1

Trò chuyện về những người
thân trong gia đình trẻ

Trẻ kể được những
người thân trong gia
đình mình

Quan sát
có MĐ Sân chơi 5T x 1

Trẻ biết cách chơi các trò
chơi vận động TC: Tìm về đúng nhà TCVĐ Sân chơi 5T x 1

TT Mục tiêu giáo dục Tên hoạt động, trò chơi Đường link,
mã QR

Thuộc
mảng

Thuộc
khu vực Độ tuổi

Biên chế vào các tháng trong năm học
Tổng

số
lượt
triển
khai9 10 11 12 1 2 3 4 5
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Quan sát trò chuyện về nhà
bạn và mình

Quan sát trò chuyện về
nhà bạn và mình

Quan sát
có MĐ Sân chơi 5T x 1

Trò chuyện về địa chỉ ngôi
nhà của trẻ

Trẻ kể được địa chỉ ngôi
nhà của mình

Quan sát
có MĐ Sân chơi 5T x 1

Trò chuyện về ngôi nhà gia
đình trẻ ở.

Trẻ kể được một số chi
tiết về ngôi nhà gia đình
trẻ ở.

Quan sát
có MĐ Sân chơi 5T x 1

109
Cố gắng hoàn thành công
việc đơn giản được giao

Đội mũ bảo hiểm https://bom
.so/fQxSjS

Quan sát
có MĐ Sân chơi 4-5T x 1

110 Lên/xuống xe máy an
toàn

Quan sát
có MĐ Sân chơi 4-5T x 1

20 Biết phối hợp các kỹ năng xếp hình để tạo ra sản phẩm 0

111 Biết phối hợp các kỹ năng
xếp hình để tạo ra sản phẩm Tạo hình từ sỏi https://bom

.so/wirjeU
Chơi tự

chọn
Vườn cổ

tích 3-4-5T x 1

112 Biết phối hợp các kỹ năng
xếp hình để tạo ra sản phẩm Chơi với lá cây https://s.net

.vn/eq1q
Chơi tự

chọn
Vườn cổ

tích 3-4-5T x x 2

21 Trẻ có kỹ năng trong hoạt động tạo hình 0

114 Trẻ biết và gọi tên màu sắc
cơ bản (màu nước)

Khám phá màu sắc của
màu nước

https://s.net
.vn/IOSm Khám phá Vườn cổ

tích 3-4-5T x 1

TT Mục tiêu giáo dục Tên hoạt động, trò chơi Đường link,
mã QR

Thuộc
mảng

Thuộc
khu vực Độ tuổi

Biên chế vào các tháng trong năm học
Tổng

số
lượt
triển
khai9 10 11 12 1 2 3 4 5
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115

Trẻ biết lăn dọc, xoay tròn,
ấn dẹt đất nặn để tạo thành
các sản phẩm có 1 khối hoặc
2 khối

Làm bánh ngọt https://s.net
.vn/l7Do Khám phá Vườn cổ

tích 5T x 1

116

Trẻ được khám phá về nước.
Trẻ biết được nước có thể
hòa tan một số chất và khi
hòa tan nó sẽ mang màu chất
đó….

Sự biến đổi màu của
nước

https://s.net
.vn/6QER Khám phá Vườn cổ

tích 3-4-5T x 1

117

- Trẻ biết nước bốc hơi được
là nhờ sức nóng của mặt
trời…nhờ gió tự nhiên, quạt,
thổi….

Sự bay hơi của nước https://s.net
.vn/TCqe Khám phá Vườn cổ

tích 3-4-5T x 1

22 Phối hợp các nguyên vật liệu để tạo ra sản phẩm 0

118
Cảm nhận được vẻ đẹp từ
thiên nhiên qua các sản phẩm
từ lá cây.

Sáng tạo từ lá cây https://s.net
.vn/KIaf

Chơi tự
chọn

Vườn cổ
tích 3-4-5T x 1

119 Những chiếc lá kì diệu https://s.net
.vn/N97g

Chơi tự
chọn

Vườn cổ
tích 4-5T x 1

23 Phát triển cảm xúc thẩm mỹ, nghe âm thanh của một số đồ vật 0

120

Thể hiện được cảm xúc thẩm
mỹ phát triển tai nghe qua 1
số trò chơi âm thanh quanh
bé.

Tạo âm thanh từ chai lọ
thuỷ tinh

https://s.net
.vn/UDrI

Quan sát
có MĐ Sân chơi NT-3-4-

5T x x 2

TT Mục tiêu giáo dục Tên hoạt động, trò chơi Đường link,
mã QR

Thuộc
mảng

Thuộc
khu vực Độ tuổi

Biên chế vào các tháng trong năm học
Tổng

số
lượt
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121 - Trẻ biết cách chơi các trò
chơi âm nhạc

TC: "Âm nhạc và cảm
xúc"

https://s.net
.vn/k9GS

Chơi tự
chọn

Vườn cổ
tích 4-5T x 1

24 Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật 0

122
Cảm nhận được vẻ đẹp từ
thiên nhiên qua các sản phẩm
từ tranh cát.

Sáng tạo tranh cát https://s.net
.vn/btza Khám phá Vườn cổ

tích 3-4-5T x x 2

123 Cảm nhận vẻ đẹp sự kì diệu
của màu nước

Tạo hình từ dấu vân tay,
bàn chải, tăm bông, lọ
màu

https://s.net
.vn/t1SF

Quan sát
có MĐ

Vườn cổ
tích

NT-3-4-
5T x 1

25 Một số nghề trong xã hội 0

Trò chuyện về một số làng
nghề truyền thống Hải Phòng

Trẻ biết được một số
làng nghề truyền thống
Hải Phòng

Quan sát
có MĐ Sân chơi 5T x 1

Tổ chức các hoạt động trưng
bày các gian hàng: Quả, câu
đối, bánh kẹo…dưới sân
trường

Trẻ trưng bày các gian
hàng: Quả, câu đối,
bánh kẹo…dưới sân
trường

Quan sát
có MĐ Sân chơi 5T x 1

Quan sát, trò chuyện, nhận
xét, xem tranh ảnh, video về
nghề xây dựng

Trẻ nêu được nhận xét
qua xem tranh ảnh,
video về nghề xây dựng

Quan sát
có MĐ Sân chơi 5T x 1

Trò chuyện về một số dụng
cụ nghề xây dựng

Trẻ kể được về một số
dụng cụ nghề xây dựng

Quan sát
có MĐ Sân chơi 5T x 1

TT Mục tiêu giáo dục Tên hoạt động, trò chơi Đường link,
mã QR

Thuộc
mảng

Thuộc
khu vực Độ tuổi

Biên chế vào các tháng trong năm học
Tổng

số
lượt
triển
khai9 10 11 12 1 2 3 4 5
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Trò chuyện về sản phẩm của
nghề xây dựng.

Trẻ kể tên được về 1 số
sản phẩm của nghề xây
dựng.

Quan sát
có MĐ Sân chơi 5T x 1

Trẻ biết cách chơi các trò
chơi vận động TC: Ném lựu đạn TCVĐ Sân chơi 5T x 1

Trẻ biết cách chơi các trò
chơi vận động TC: Lính cứu hỏa Chơi tự

chọn Sân chơi 5T x 1

Trò chuyện về công việc
hàng ngày của các chú bộ đội

Trẻ biết được công việc
hàng ngày của các chú
bộ đội

Quan sát
có MĐ Sân chơi 5T x 1

Trò chuyện trang phục của
các chú bộ đội

Trẻ biết được trang
phục của các chú bộ đội

Quan sát
có MĐ Sân chơi 5T x 1

124
Biết được công việc đơn giản
1 số nghề trẻ thích

Xưởng nhuộm https://s.net
.vn/lrMY

Chơi tự
chọn

Vườn cổ
tích 3-4-5T x 1

125 Nhuộm gạo, bột làm
bánh

https://s.net
.vn/XIuM

Chơi tự
chọn

Vườn cổ
tích 3-4-5T x 1

26 Đặc điểm nổi bật, ích lợi của con vật, cây, hoa quả quen thuộc 0

126

Biết đặc điểm nổi bật và ích
lợi của  cây, hoa, quả quen
thuộc

Quan sát vườn hoa của
trường

https://s.net
.vn/LOn6

Quan sát
có MĐ Sân chơi 3-4-5T x 1

127 Bé tưới cây https://s.net
.vn/kCuK

Quan sát
có MĐ

Gieo
trồng 3-4-5T x x 2

128 Quan sát vườn rau của
trường

https://s.net
.vn/vAt8

Quan sát
có MĐ

Gieo
trồng 3-4-5T x x 2

TT Mục tiêu giáo dục Tên hoạt động, trò chơi Đường link,
mã QR

Thuộc
mảng

Thuộc
khu vực Độ tuổi

Biên chế vào các tháng trong năm học
Tổng

số
lượt
triển
khai9 10 11 12 1 2 3 4 5
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Làm thí nghiệm:Cây trồng từ
hạt, cây trồng từ cành

Thí nghiệm: Cây trồng
từ hạt, cây trồng từ cành

Quan sát
có MĐ

Gieo
trồng 5T x 1

Làm thí nghiệm: Sự lớn lên
của cây, cây thiếu ánh sáng -
thiếu nước, cây  trồng từ hạt

Thí nghiệm: Sự lớn lên
của cây

Quan sát
có MĐ

Gieo
trồng 5T x 1

Làm thí nghiệm: cây trồng từ
củ

Thí nghiệm: Cây trồng
từ củ

Quan sát
có MĐ

Gieo
trồng 5T x 1

Thí nghiệm trồng cây rau cải Thí nghiệm trồng cây
rau cải

Quan sát
có MĐ

Gieo
trồng 5T x 1

129
Trẻ bền bỉ, dẻo dai, duy trì
tốc độ chạy liên tục 150m
không hạn chế thời gian

- Chơi thi chạy tiếp sức
(mỗi vòng chạy 120m)

https://s.net
.vn/1mn5 TCVĐ Sân chơi 5T x x 2

130 Đứng một chân, giữ thẳng
người trong 10 giây

Chơi tập làm siêu nhân
đứng bằng 1 chân

https://s.net
.vn/n4wa TCVĐ Vườn cổ

tích 5T x 1

131
Giữ được thăng bằng cơ thể
khi thực hiện được vận động
đi trên cầu thùm

TC: Bé làm xiếc giỏi https://s.net
.vn/giZ5 TCVĐ Sân chơi 3-4-5T x 1

132

Nghe hiểu và làm theo các
hướng dẫn trong hoạt động
cá nhân và tập thể (được 2 -
3 yêu cầu liên tiếp)

TC: Truyền tin https://s.net
.vn/ngdi TCVĐ Sân chơi 3-4-5T x x 2

134 Tìm đồ dùng đồ chơi, là
PTGT đường bộ: Ô tô, xe
máy.

TC: Đi đúng luật GT https://s.net
.vn/A4vI

Chơi tự
chọn Sân chơi 3-4-5T x x 2

TT Mục tiêu giáo dục Tên hoạt động, trò chơi Đường link,
mã QR

Thuộc
mảng

Thuộc
khu vực Độ tuổi

Biên chế vào các tháng trong năm học
Tổng
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Tìm đồ dùng đồ chơi, là
PTGT đường bộ: Ô tô, xe
máy.136 TC: ô tô, xe máy https://s.net

.vn/l4l3 TCVĐ Sân chơi 3-4-5T x x 2

137 - Tìm một số loại  quả quen
thuộc: Quả táo, quả ổi. TC: Bé chọn đúng https://s.net

.vn/ZCBt TCVĐ Sân chơi 3-4-5T x 1

27 Cách chăm sóc và bảo vệ các con vật 0

138 Trẻ thích chăm sóc con vật
thân thuộc

Hướng dẫn trẻ cách bảo
vệ, chăm sóc con vật
thân thuộc

https://bom
.so/OBNTS
1

Quan sát
có MĐ Sân chơi 3-4-5T x 1

Biết đặc điểm nổi bật và ích
lợi của con vật Quan sát con bướm Quan sát

có MĐ
Vườn cổ

tích 5T x 1

Biết đặc điểm nổi bật và ích
lợi của con vật

Quan sát con chuồn
chuồn

Quan sát
có MĐ

Vườn cổ
tích 5T x 1

Biết đặc điểm nổi bật và ích
lợi của con vật Quan sát con muỗi Quan sát

có MĐ
Vườn cổ

tích 5T x 1

Biết đặc điểm nổi bật và ích
lợi của con vật Quan sát con kiến Quan sát

có MĐ
Vườn cổ

tích 5T x 1

Biết đặc điểm nổi bật và ích
lợi của con vật Quan sát con cua Quan sát

có MĐ
Vườn cổ

tích 5T x 1

Biết đặc điểm nổi bật và ích
lợi của con vật Quan sát con ốc Quan sát

có MĐ
Vườn cổ

tích 5T x 1

Biết đặc điểm nổi bật và ích
lợi của con vật Quan sát con tôm Quan sát

có MĐ
Vườn cổ

tích 5T x 1

TT Mục tiêu giáo dục Tên hoạt động, trò chơi Đường link,
mã QR

Thuộc
mảng

Thuộc
khu vực Độ tuổi

Biên chế vào các tháng trong năm học
Tổng

số
lượt
triển
khai9 10 11 12 1 2 3 4 5

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
08:0

9 0
9/0

2/2
025

bởi N
guyễ

n T
hị L

an H
ương ( 

31313317_h
uongntl 

) –
 T

rư
ờng M

ầm
 n

on T
rư

ờng T
họ

https://s.net.vn/l4l3
https://s.net.vn/ZCBt
https://bom.so/OBNTS2


Biết đặc điểm nổi bật và ích
lợi của con vật Quan sát con cá Quan sát

có MĐ
Vườn cổ

tích 5T x 1

Trẻ biết tên gọi và đặc điểm
nổi bật của con vật. Cách
chăm sóc và bảo vệ

Quan sát con chó Quan sát
có MĐ

Vườn cổ
tích 5T x 1

Trẻ biết tên gọi và đặc điểm
nổi bật của con vật. Cách
chăm sóc và bảo vệ

Quan sát con vịt Quan sát
có MĐ

Vườn cổ
tích 5T x 1

Trẻ biết tên gọi và đặc điểm
nổi bật của con vật. Cách
chăm sóc và bảo vệ

Quan sát con lợn Quan sát
có MĐ

Vườn cổ
tích 5T x 1

133
Trẻ biết tên gọi và đặc điểm
nổi bật của con vật. Cách
chăm sóc và bảo vệ

Quan sát con mèo https://s.net
.vn/eBei

Quan sát
có MĐ Sân chơi 3-4-5T x 1

139
Trẻ biết tên gọi và đặc điểm
nổi bật của con vật. Cách
chăm sóc và bảo vệ

Quan sát trò cuyện về
con gà

https://s.net
.vn/vH20

Quan sát
có MĐ Sân chơi 3-4-5T x 1

140

Trẻ biết được mối liên hệ
đơn giản giữa con vật quen
thuộc với môi trường sống.
Cách chăm sóc bảo vệ chúng

Trò chuyện về mối liên
hệ đơn giản giữa con vật
với môi trường sống và
cách chăm sóc bảo vệ

https://s.net
.vn/oyVR Khám phá Sân chơi 3-4-5T x x 2

28 Xem xét và tìm hiểu đặc điểm của SVHT, mối liên hệ đơn giản giữa con vật, cây trồng với môi trường sống 0

141
Yêu quý và biết cách chăm
sóc 1 số cây con gần gũi
quanh bé.

Chăm sóc vườn rau https://s.net
.vn/tuTK HĐLĐ Gieo

trồng 4-5T x 1

TT Mục tiêu giáo dục Tên hoạt động, trò chơi Đường link,
mã QR

Thuộc
mảng

Thuộc
khu vực Độ tuổi

Biên chế vào các tháng trong năm học
Tổng

số
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triển
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142

Trẻ biết được mối liên hệ
đơn giản giữa một số loại cây
quen thuộc với môi trường
sống. Cách chăm sóc bảo vệ
cây xanh

Quan sát trò chuyện về
cây xanh với môi trường
sống và cách chăm sóc
bảo vệ

https://s.net
.vn/s6Bb

Quan sát
có MĐ

Vườn cổ
tích 4-5T x 1

143

Trẻ biết được mối liên hệ
đơn giản giữa con vật quen
thuộc với môi trường sống.
Cách chăm sóc bảo vệ chúng

Quan sát trò chuyện về
con vật với môi trường
sống và cách chăm sóc
bảo vệ

https://s.net
.vn/oyVR

Quan sát
có MĐ

Vườn cổ
tích 4-5T x x 2

29 Quan tâm đến môi trường 0

144

Trẻ thích chăm sóc cây

Quan sát, trò chuyện,
biết tên gọi, đặc điểm
nổi bật, thực hành, chăm
sóc, bảo vệ cây hoa

https://bom
.so/1cLH5
G

Quan sát
có MĐ

Gieo
trồng 4-5T x x 2

Thực hành tưới cây, nhổ
cỏ, nhặt lá vàng, xới đất,
gieo trồng

Quan sát
có MĐ

Gieo
trồng 5T x 1

145
Trẻ có khả năng nhận biết
hành vi " đúng" - " sai", "
tốt" - " xấu"

Quan sát qua tranh ảnh
về giữ gìn vệ sinh môi
trường

https://bom
.so/cObnqd

Quan sát
có MĐ

Vườn cổ
tích 4-5T x 1

146 Trẻ biết bỏ rác đúng nơi quy
định khi được nhắc nhở

Thực hành nhặt rác trên
sân trường bỏ vào thùng
rác

https://s.net
.vn/FbnW HĐLĐ Vườn cổ

tích 4-5T x x 2

TT Mục tiêu giáo dục Tên hoạt động, trò chơi Đường link,
mã QR

Thuộc
mảng

Thuộc
khu vực Độ tuổi

Biên chế vào các tháng trong năm học
Tổng

số
lượt
triển
khai9 10 11 12 1 2 3 4 5
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Trò chuyện về công dụng bỏ
rác đúng nơi quy định khi
tham gia lễ hội

Trẻ biết được công dụng
bỏ rác đúng nơi quy
định khi tham gia lễ hội

Quan sát
có MĐ Sân chơi 5T x 1

Trò chuyện về một số
nguyên vật liệu phế thải

Trẻ biết được một số
nguyên vật liệu phế thải

Quan sát
có MĐ Sân chơi 5T x 1

Trò chuyện về một số cách
làm đồ chơi từ vật liệu phế
thải..

Trẻ biết được một số
cách làm đồ chơi từ vật
liệu phế thải..

Quan sát
có MĐ

Vườn cổ
tích 5T x 1

Trò chuyện về một số việc
làm giúp bảo vệ môi trường

Trẻ biết được một số
việc làm giúp bảo vệ
môi trường

Quan sát
có MĐ Sân chơi 5T x 1

30 Giữ gìn sức khoẻ và an toàn 0

147
Trẻ có khả năng nhận biết
hành vi " đúng" - " sai", "
tốt" - " xấu"

Quan sát trò chuyện
hành vi nên không nên
khi tham gia giao thông

https://bom
.so/99dmah

Quan sát
có MĐ Sân chơi 4-5T x x 2

148 Trẻ biết bỏ rác đúng nơi quy
định khi được nhắc nhở

Bé giữ vệ sinh môi
trường

https://s.net
.vn/FbnW HĐLĐ Vườn cổ

tích 3-4-5T x 1

Trò chuyện về một số qui
định an toàn khi, bé đi biển,
bé đi mưa

Trẻ biết được một số qui
định an toàn khi, bé đi
biển, bé đi mưa

Quan sát
có MĐ Sân chơi 5T x x 2

TT Mục tiêu giáo dục Tên hoạt động, trò chơi Đường link,
mã QR

Thuộc
mảng

Thuộc
khu vực Độ tuổi

Biên chế vào các tháng trong năm học
Tổng

số
lượt
triển
khai9 10 11 12 1 2 3 4 5
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Trò chuyện về một số qui
định an toàn khi cho bé đến
nơi công cộng

Trẻ biết được một số qui
định an toàn khi cho bé
đến nơi công cộng

Quan sát
có MĐ Sân chơi 5T x x 2

Trò chuyện về một số việc
làm giúp bảo vệ đồ dùng
trong GĐ

Trẻ biết được một số
việc làm giúp bảo vệ đồ
dùng trong GĐ

Quan sát
có MĐ Sân chơi 5T x x 2

Trò chuyện về trường hợp
khẩn cấp có người bị điện
giật.

Trẻ biết được nên làm gì
- không nên làm gì khi
gặp trường hợp khẩn
cấp có người bị điện
giật.

Quan sát
có MĐ Sân chơi 5T x x 2

Trò chuyện về tình huống đi
lạc

Trẻ biết sử lý một số
tình huống đơn giản khi
đi lạc

Quan sát
có MĐ Sân chơi 5T x 1

Trò chuyện về trường hợp
khẩn cấp có người bị ngã
chảy máu

Trẻ biết gọi điện, gọi
người lớn đến hỗ trợ khi
gặp trường hợp khẩn
cấp có người bị ngã
chảy máu

Quan sát
có MĐ Sân chơi 5T x 1

Trò chuyện về 1 số đồ dùng
an toàn, không an toàn trong
lớp

Trẻ biết 1 số đồ dùng an
toàn, không an toàn
trong lớp

Quan sát
có MĐ Sân chơi 5T x 1

Quan sát trò chuyện về một
số đồ dùng an toàn, không an
toàn ngoài sân trường.

Trẻ biết một số đồ dùng
an toàn, không an toàn
ngoài sân trường.

Quan sát
có MĐ Sân chơi 5T x 1

TT Mục tiêu giáo dục Tên hoạt động, trò chơi Đường link,
mã QR

Thuộc
mảng

Thuộc
khu vực Độ tuổi

Biên chế vào các tháng trong năm học
Tổng

số
lượt
triển
khai9 10 11 12 1 2 3 4 5
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Trò chuyện, quan sát và thực
hiện một số quy định an toàn
ở trường mầm non

Trẻ biết thực hiện một
số quy định an toàn ở
trường mầm non

Quan sát
có MĐ Sân chơi 5T x 1

Trò chuyện, quan sát về một
số đồ dùng không an toàn ở
sân trường.

Trẻ biết một số đồ dùng
không an toàn ở sân
trường.

Quan sát
có MĐ Sân chơi 5T x x 2

          TỔNG: 148 40 40 40 40 40 40 40 40 30 350

NGƯỜI DUYỆT KẾ HOẠCH NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

Nguyễn Thị Lan Hương Phạm Thị Hải Yến

TT Mục tiêu giáo dục Tên hoạt động, trò chơi Đường link,
mã QR

Thuộc
mảng

Thuộc
khu vực Độ tuổi

Biên chế vào các tháng trong năm học
Tổng
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